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Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu 

cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi 

quyền lực nhà nước. Kiểm soát quyền lực 

nhà nước chỉ có thể có hiệu lực và hiệu 

quả khi hoạt động này được thể chế hóa 

bằng pháp luật, có thể chế pháp lý bảo 

đảm. Hoàn thiện thể chế, trong đó có thể 

chế pháp lý, là một trong những khâu đột 

phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội giai đoạn 2011-2020 của nước ta đã 

được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XI (năm 2011), tuy nhiên sau nhiều 

năm thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Vấn 

đề thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực 

nhà nước ở Việt Nam vẫn còn những 

khoảng trống về mặt lý luận và thực tiễn; 

quan niệm về thể chế còn chưa thống 

nhất; các nghiên cứu về thể chế pháp lý 

quyền lực nhà nước mới tiếp cận và giải 

quyết những vấn đề đơn lẻ, chưa coi thể 

chế pháp lý quyền lực nhà nước như là 

một hệ thống có tính chỉnh thể, có vị trí, 

vai trò tương đối độc lập, có lịch sử hình 

thành và phát triển; vì vậy, chưa quan tâm 

đến các giải pháp xây dựng mô hình thể 

chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước 

ta một cách tổng thể, đặc biệt trong bối cảnh 

triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.   

Nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý 

luận cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý 

về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt 

Nam, NCS. Nguyễn Long Hải chọn đề tài 

“Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực 

nhà nước ở Việt Nam” để thực hiện luận 

án tiến sĩ của mình. 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh 

mục công trình đã công bố, danh mục tài 

liệu tham khảo, kết cấu luận án gồm 4 

chương.  

Chương 1 tổng quan tình hình nghiên 

cứu liên quan đến đề tài luận án. 

Chương 2 trình bày những vấn đề lý 

luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền 

lực nhà nước, tác giả làm rõ khái niệm, 

vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức, các 

bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về 

kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt 

Nam; khái quát những kinh nghiệm về thể 

chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 

ở một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra 

một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. 

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền 

lực nhà nước là tổng thể những quy định 

trong Hiến pháp và pháp luật do nhà nước 

ban hành, bao gồm những quy định về 

nguyên tắc, chủ thể, đối tượng, nội dung, 

hình thức, quy trình, thủ tục, các biện 

pháp, hậu quả pháp lý,... được áp dụng 

trong quá trình tổ chức, vận hành, giám 

sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm sát và thực 

hiện các hình thức khác nhằm kiểm soát 

quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyền 

lực nhà nước được thực hiện đúng mục 

đích, có hiệu lực và hiệu quả. 

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền 

lực nhà nước có vai trò rất quan trọng: 1/ 

Thể chế pháp lý là yếu tố cấu thành nền 

tảng của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền 

lực nhà nước. 2/ Thể chế pháp lý là công 

cụ, phương tiện có hiệu lực và hiệu quả 

nhất trong việc kiểm soát quyền lực nhà 

nước. 3/ Thể chế pháp lý biểu hiện mối 

quan hệ hai chiều, một mặt giữa nhà nước 

với nhân dân, mặt khác giữa các cơ quan 

nhà nước với nhau. 4/ Thể chế pháp lý về 

kiểm soát quyền lực nhà nước góp phần 

Giíi thiÖu luËn ¸n tiÕn sÜ KHXH&NV 

 



Giíi thiÖu luËn ¸n…  57 

làm cho quyền lực nhà nước được tổ chức 

và vận hành ổn định, chính đáng, mạnh 

mẽ và hiệu quả hơn, hạn chế lạm dụng 

kiểm soát trong vận hành quyền lực nhà 

nước. 5/ Thể chế pháp lý về kiểm soát 

quyền lực nhà nước là yếu tố thể hiện bản 

chất và tính ưu việt của chế độ chính trị 

của mỗi quốc gia. 

Những đặc điểm nổi bật của thể chế 

pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước 

ở Việt Nam: 1/ Là thể chế kiểm soát 

quyền lực của “Nhà nước pháp quyền 

XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân”; “tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên 

minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 

nông dân và đội ngũ trí thức”. 2/ Là thể 

chế kiểm soát quyền lực của một nhà nước 

đơn nhất, nhiều yếu tố tập quyền, được 

xây dựng trên nguyên tắc “quyền lực nhà 

nước là thống nhất, có sự phân công, phối 

hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện các quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp”. 3/ Thiết lập 

trong cơ chế hoạt động của hệ thống chính 

trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 

Nhân dân làm chủ”. 4/ Là một thể chế 

đang trong quá trình hoàn thiện và tiếp tục 

phát triển. 

Nội dung thể chế pháp lý kiểm soát 

quyền lực nhà nước bao gồm: 1/ Quy định 

các nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà 

nước. 2/ Quy định về chủ thể và đối tượng 

trong quan hệ kiểm soát quyền lực nhà 

nước. 3/ Quy định nội dung kiểm soát 

quyền lực nhà nước. 4/ Quy định hình 

thức kiểm soát quyền lực nhà nước. 5/ 

Quy định trình tự, thủ tục kiểm soát quyền 

lực nhà nước. 6/ Quy định về các biện 

pháp, hậu quả pháp lý của hoạt động kiểm 

soát quyền lực nhà nước. 

Chương 3 đánh giá thực trạng thể chế 

pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước 

ở Việt Nam trên nền tảng Hiến pháp năm 

1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2001), tập trung vào thể chế pháp lý 

được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp năm  

2013 và một số luật mới ban hành trong 

thời gian gần đây ở nước ta.  

Tác giả nhận định, công tác xây dựng 

pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp lý ở 

Việt Nam diễn ra rất sôi động từ sau khi 

Hiến pháp 2013 được ban hành. Việc ban 

hành các luật về tổ chức các cơ quan trong 

bộ máy nhà nước và cụ thể hóa các quyền 

của công dân trong lĩnh vực tham gia quản 

lý nhà nước đã góp phần quan trọng bổ 

sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm 

soát quyền lực nhà nước. 

Về thể chế pháp lý về kiểm soát 

quyền lực bên trong nhà nước, tác giả đã 

mô tả nội dung, chủ thể, hình thức kiểm 

soát quyền lập pháp, quyền hành pháp, 

quyền tư pháp dựa trên nguyên tắc được 

quy định tại Điều 2, khoản 3 Hiến pháp 

năm 2013: “Quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 

tư pháp”. Theo đó, kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện quyền 

lập pháp thể hiện ở đối tượng chịu sự 

kiểm soát chủ yếu là Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân địa phương trong trường hợp 

được ủy quyền lập pháp để ban hành pháp 

lệnh, nghị định, nghị quyết; kiểm soát 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện quyền hành pháp thể hiện ở đối 

tượng của sự kiểm soát là tổ chức và hoạt 

động của hệ thống hành chính nhà nước, 

các quyết định và hành vi pháp luật được 

thể hiện để thực thi quyền hành pháp; 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện quyền tư pháp là 

kiểm soát hoạt động xét xử của các tòa án 

thực hiện bởi nội bộ ngành tòa án hoặc 

các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ 

quan trong hệ thống hành pháp, nhất là 

viện kiểm sát nhân dân. Ngoài các phương 

diện trên, thể chế pháp lý còn quy định về 
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kiểm soát quyền lực nhà nước đối với chính 

quyền địa phương và kiểm soát quyền lực 

nhà nước thông qua vai trò của Hội đồng 

bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. 

Hoạt động giám sát của cơ quan 

quyền lực nhà nước với cơ quan hành 

chính nhà nước thời gian gần đây được 

thực hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là 

hoạt động chất vấn, bước đầu thực hiện 

lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động 

giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ 

chưa thật hiệu quả. Hoạt động xét xử của 

Tòa án đối với các tranh chấp hành chính 

giữa cơ quan nhà nước và xã hội chưa có 

được uy tín trong đời sống pháp luật của 

xã hội. Hoạt động giám sát của các cơ 

quan quyền lực nhà nước còn rất hình 

thức. Tòa án nhân dân nói chung, cụ thể là 

Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân 

dân tối cao vẫn chưa có thẩm quyền giải 

thích pháp luật, làm hạn chế khả năng 

kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp 

của các tòa án nhân dân cấp dưới;… 

Với việc ban hành Hiến pháp năm 

2013, thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực 

nhà nước từ bên ngoài bộ máy nhà nước 

có bước thay đổi quan trọng. Những 

phương thức nhân dân thực hiện dân chủ 

trực tiếp được đề cao. Vai trò lãnh đạo của 

Đảng với Nhà nước được làm rõ hơn. 

Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 

dân được ghi nhận,… tạo khung khổ để 

tiếp tục xây dựng thể chế pháp lý về kiểm 

soát của nhân dân đối với quyền lực nhà 

nước. Theo đó, các luật, văn bản dưới luật 

đã, đang và sẽ được ban hành nhằm cụ thể 

hóa các quy định về tổ chức, chủ thể, 

phạm vi, nội dung, phương thức, trình tự, 

thủ tục,… để nhân dân kiểm soát quyền 

lực nhà nước. 

Tuy nhiên, ngoài cơ sở hiến định tại 

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 thì thể chế 

pháp lý về kiểm soát của Đảng đối với 

quyền lực nhà nước chưa được xây dựng 

thành luật hoặc văn bản dưới luật. Việc 

ban hành các luật để cụ thể hóa các quyền 

tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận 

thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình,... vẫn 

còn chậm. Các quy định về trách nhiệm 

công khai, minh bạch chưa đầy đủ; về 

trình tự, thủ tục, hậu quả pháp lý của cơ 

chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà 

nước còn thiếu tính đồng bộ, một số quy 

định chưa cụ thể hoặc không thuận tiện 

nên hiệu lực, hiệu quả không cao. 

Chương 4: Yêu cầu và giải pháp hoàn 

thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền 

lực nhà nước ở nước ta 

Luận án nêu lên các yêu cầu của việc 

hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát 

quyền lực nhà nước, đó là nhằm đáp ứng 

yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp đổi mới và 

hội nhập quốc tế; góp phần hoàn thiện tổ 

chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của Nhà nước pháp quyền 

XHCN; bảo đảm không ngừng phát huy 

dân chủ XHCN, gắn liền với việc xây 

dựng môi trường vận hành thể chế công 

khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm 

giải trình của các cơ quan nhà nước. Bên 

cạnh đó, một số giải pháp cũng được tác 

giả đưa ra nhằm hoàn thiện thể chế pháp 

lý về kiểm soát quyền lực nhà nước, trong 

đó có các giải pháp chung, các giải pháp 

hoàn thiện thể chế pháp lý kiểm soát 

quyền lực nhà nước từ bên trong và từ bên 

ngoài, hoàn thiện thể chế pháp lý về bảo 

vệ Hiến pháp, và nhấn mạnh phải có sự 

phối hợp giữa các cơ chế kiểm soát quyền 

lực nhà nước trên nền tảng thể chế pháp lý 

để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả của hoạt động kiểm soát quyền lực 

nhà nước.  

Luận án được bảo vệ thành công tại 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện, họp 

tại Học viện KHXH, Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam năm 2016. 
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